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LỜI NÓI ĐẦU
Tín dụng ngân hàng có vai trò hết sức quan trọng không chỉ đối với Ngân hàng mà còn 

với cả xã hội. Tuy nhiên d ể  tín dụng Ngân hàng phát huy được hết vai trò của nó thì các 
nhà quản lý Ngân hàng củng như  các cơ quan chức năng phải tạo ra một hành lang pháp lý 
cũng như  các quy đ ịnh  chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho cả người vay và người cho vay. 
Vừa qua Ngân hàng nhà nước và Chính phủ  đã ban hành nhiều văn bản pháp luật như: 
QĐ 976/QĐ-TTg ngày  01-07-2015 về  việc ban hành Quy chê phân loại nợ tại ngân hàng 
chính sách xã hội, T T  36/2014/TT-NH NN ng à y  20-11-2014 Quy định các giới hạn, tỷ lệ 
bảo đảm an toàn trong hoạt dộng của tổ  chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 
QĐ 22/V B H N -N H N N  ngày 0 4 -0 6 -2 0 1 4  Ban hành quy đ ịnh  về phân loại nợ, trích lập và sử 
dụng dự  phòng đ ể  xử  lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ  chức tín dụng...

Để quý cơ quan doanh nghiệp và ngân hàng trong và ngoài nước có được tài liệu nói 
trên, T T  giới thiệu sách Sài Gòn liên kết với N hà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách:
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HƯỚNG DẤN v Ể Tỷ  Lệ  a n  t o à n  V ốN  
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Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần thứ  nhất. Phân tích tài chính doanh nghiệp;
Phần thứ  hai. Nghiệp vụ kiểm soát rủi ro của ngân hàng tổ  chức tín dụng;
Phần thứ  ba. Trích lập và sử dụng dự  phòng đ ể  xử  lý rủi ro tín dụng trong hoạt 

động ngân hàng;
Phần thứ  tư. Giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ  chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
P h ầ n  t h ứ  n ă m . Q u y  h  ì n h  t lu x n h  Cru, k iể m  tr u , g iă i iL  aức đ ố i  v ớ i c ú c  t ỏ  c h ứ c  t h i

dụng, ngân hàng.
Hy vọng cuốn sách sẽ giúp lãnh đạo các ngân hàng, tổ  chức tín dụng, công ty tài chính 

và các nhà quản lý doanh nghiệp tìm  hiểu, sử  dụng, thực hiện đúng chính sách pháp luật.
Trong quá trình SƯU tầm chúng tôi có sử  dụng, tham khảo một số tài liệu trên sách báo, 

tạp chí, internet... của các tác giả khác nhưng vì điều kiện khách quan, chúng tôi không thể
liên hệ trực tiếp các tác giả đ ể  xin phép sử dụng bài viết, đoạn trích... Vậy, mọi tin về chế
độ bản quyền xin  liên hệ địa chỉ 141/20 kp3, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM. Rất 
mong các tác giả lượng thứ.

X in  trân trọng giới thiệu cuốn sách đến cùng bạn đọc.

TRƯNG TÂM GIỚI THIỆU SÁCH SÀI GÒN





Phần thứ nhất.

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
MỤC ĩ. MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHÁP  

PH ÂN  TÍCH T À I CHÍNH DOANH NGHIỆP

I. MỤC TIÊU PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

Phân tích tà i chính là sử dụng một tập  hợp các khái niệm, phương pháp và các công cụ 
cho phép xử lý các thông tin  k ế  toán và các thông tin  khác về quản lý nhằm  đánh giá tình  
h ình tà i chính của m ột doanh nghiệp, đánh giá rủi ro, mức độ và chất lượng hiệu quả hoạt 
động của doanh nghiệp đó. Từ đó giúp các đối tượng quan tâm  đi đến những dự đoán chính 
xác về m ặt tài chính của doanh nghiệp, để đưa ra  các quyết định phù hợp vđi lợi ích của họ.

- Đối với nhà quản trị: đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, là 
cơ sở định hướng các quyết định và dự báo tài chính: k ế  hoạch đầu tư, ngân quỹ và các hoạt 
dộng quản lý.

- Đôi với nhà đầu tư: dể nhận biết khả năng sinh lãi của doanh nghiệp, từ  đó đưa ra
quyết định có bỏ vốn vào doanh nghiệp hay không.

- Đối với người cho vay: để nhận  biết khả năng vay và trả  nợ của khách hàng.

II. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

1. Các bước tro n g  q u á  tr in h  t iế n  hành ph&n tích  tà i ch ỉnh

1- Thu th ậ p  th ô n g  tin:
P h â n  t lc h  Lài c h ín h  sử  m ọ ỉ n g u ồ n  th ổ n g  U n cố k h ả  n â n g  g iả i và t liu y ế t in ỉn h  h o ạ t  d ộ n g  

tà i chính, hoạt động sản  xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phục vụ cho quá tr ìn h  dự đoán, 
đánh giá, lập kê hoạch. Nó bao gồm nhữtig thông tin  nội bộ đến những thông tin  bên ngoài, 
những thông tin  k ế  toán, những thông tin  quản lý khác và những thông tin  về số  lượng và 
giá trị. Trong đó thông tin  k ế  toán là quan trọng nhấ t được phản ánh trong các báo cáo tài 
chính doanh nghiệp, đó là những nguồn thông tin  dặc b iệt quan trọng. Do vấy trên  thực tế
phân tích tà i chính là phân tích các báo cáo tài chính doanh nghiệp

2- X ử  lý  th ô n g  tin :
Giại đoạn tiếp  theo của phân tích hoạt động tà i chính là giai đoạn xử lý thông tin  dã 

thu thập.Trong giai đoạn này người sử dụng thông tin  ở gốc độ nghiên cứu, ứng dụng khác 
nhau phục vụ mục tiêu phân tích đã đặt ra. Xử lý thông tin  là quá trình  sắp xếp thông tin  
theo một mục tiêu n h ấ t định để nhằm  tính  toán, so sánh, đánh giá, xác định nguyên nhân 
của kết quả đạt được nhằm  phục vụ cho quá trìn h  dự đoán và quyết định.

3- D ự  to á n  và  r a  q u yế t đ ịn h :
Thu thập và xử lý thông tin  nhằm  chuẩn bị những tiền  đề và điều kiện cần th iế t để 

người sử dụng thông tin  dự đoán nhu cầu và đưa ra  các quyết định hoạt động k inh doanh. 
Đối vđi chủ doanh nghiệp, phân tích hoạt động tà i chính nhằm  đưa ra  các quyết đ ịnh 'liên
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quan đến mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp là tăng  trưởng, phát triển, tối đa hóa lợi 
nhuận, tôi đa hóa doanh thu. Đôi với cho vay và đầu tư  vào doanh nghiệp thì đưa ra  các 
quyết định về tài trợ dầu tư, đôi với cấp trên  của doanh nghiệp thì đưa ra các quyết định 
quản lý doanh nghiệp.

4- Các thôn g  tin  cơ  sở  đ ể  p h ă n  tích  h o ạ t đ ộ n g  tà i  chính
Các thông tin  cơ sở để phân tích hoạt động tà i chính trong các doanh nghiệp nói chung 

là các báo cáo tài chính,bao gồm:
Bảng cân đối k ế  toán: là bảng báo cáo tài chính mô tá  tình  trạng  tài chính của doanh

nghiệp tại một thời điểm n hất định nào đó. Nó gồm được thành  lập từ 2 phần: tài sản và
nguồn vốn.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: là một báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh 
một cách tổng quát tình  h ình  và kết quả kinh doanh trong một niên độ kế  toán, dưới hình 
thức tiền tệ. Nội dung của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh có thể  thay đổi nhưng 
phải phản ánh 4 nội dung ca bản: doanh thu, giá vốn hàng  bán, chi phí bán hàng và chi phi 
quản lý, lãi, lỗ. Sô' liệu trong báo cáo này cung cấp những thông tin  tổng hợp n h ấ t về 
phương thức kinh doanh trong thời kỳ và chỉ ra  rằng  các hoạt động kinh doanh đó m ang lại 
lợi nhuận hay lỗ vốn, đồng thời nó còn phản ánh tình  h ình  sử dụng tiềm năng về vốn, kỹ 
thuật, lao động và kinh nghiệm quản lý kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Phương pháp phân tích  tà i chính

Phương pháp phân tích tài chính bao gồm m ột hệ thống các công cụ và biện pháp
nhằm  tiếp cận, nghiên cứu các sự kiện, hiện tượng các mối quan hệ bên trong và bên ngoài, 
các luồng dịch chuyển và biến đổi tài chính, các chĩ tiêu tài chính tổng hợp và chi tiết, 
nhằm  đánh giá tình  h ình tài chính doanh nghiệp.

Về lý thuyết có nhiều phương pháp phân tích tà i chính doanh nghiệp, nhưng trên  thực 
tế  người ta  sử dụng các phương pháp sau:

1- Phương p h á p  so sánh
So sánh giữa sô' thực hiện kỳ này với sô' thực hiện  kỳ trước để thấy được xu hướng thay 

đổi của tình  hình tà i chính doanh nghiệp, thấy được tìn h  h ình  tài chính của doanh nghiệp 
được cải thiện hay xấu đi như th ế  nào để có biện pháp khắc phục trong kỳ tới.

So sánh giữa sô thực hiện so với kế  hoạch để thấy  được mức phấn đâu của doanh 
nghiệp.

So sánh giữa số thực hiện kỳ này với mức bình quân ngành để thấy tình  hình tài chính 
doanh nghiệp tố t hay xấu, được hay chưa được so với doanh nghiệp cùng ngành.

So sánh theo chiều dọc để thấy được tỷ  trọng tổng số ở mỗi bản báo cáo và qua đó chỉ 
ra  ý nghĩa tương đối của các loại các mục,tạo điều kiện thuận  lợi cho việc so sánh.

So sánh theo chiều ngang để thấy  được sự biến động cả về số tuyệt đối và tương đối của 
một khoản mục nào đó qua các niên độ kế  toán liên tiếp.

Khi sử dụng phương pháp so sánh phải tuân thủ 2 điều kiện sau:
Điều kiện một: phải xác định rõ “gốc so sánh” và “kỳ phân tích”
Điều kiện hai: các chỉ tiêu so sánh (các trị sô' của chỉ tiêu so sánh) phải đảm bảo tính 

chất có thể  so sánh được với nhau. Muốn vậy, chúng ta  phải thống nhất với nhau về nội
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dung kinh tế, phương pháp tính toán và thời gian tính  toán.

2- Phương p h á p  tỷ  lệ:
Phương pháp này dựa trên  các ý nghĩa chuẩn mực các tỷ lệ tài chính trong quan hệ tài 

chính. Về nguyên tắc, phương pháp này yêu cầu cần xác định được các ngưỡng, các định mức 
để nhận xét, đánh giá được tình  h ình  tài chính của doanh nghiệp, trên  cơ sở so sánh các tỷ 
lệ của doanh nghiệp với các tỷ lệ tham  chiếu.

Đây là phương pháp có tính  hiện thực cao với các điều kiện áp dụng và bổ sung càng 
hoàn th iện  hơn vì:

- Nguồn thông tin  tài chính và k ế  toán được cải tiến  và cung cấp đầy đủ hơn là cơ sở để 
hình th àn h  những tham  chiếu đáng tin  cậy nhằm đánh giá những tỷ lệ của doanh nghiệp 
hay một nhóm doanh nghiệp.

- Việc áp dụng tin  học cho phép tích lũy dữ liệu và thúc đẩy nhanh quá trình  tính  toán 
hàng loạt tỷ lệ

Phương pháp này giúp các nhà phân tích có khai thác hiệu quả những sô liệu và phân 
tích một cách hệ thống hàng loạt tỷ  lệ theo chuỗi thời gian liên tục hoặc theo từng giai 
đoạn.

3- Phương p h á p  liên  hệ đ ố i ch iếu
Nghiên cứu mốì liên hệ giữa các sự kiện, hiện tượng kinh tế, xem xét tính  cân đối cùa 

các chỉ tiêu trong quá trình  thực hiện.

4- Phương p h á p  p h â n  tíc h  n h ă n  tố:
Phân  tích nhân tố  là phương pháp được sử dụng để nghiên cứu, xem xét các chỉ tiêu 

kinh tế  tà i chính trong mối quan hệ với các nhân tố  ảnh hưởng thông qua việc xác định 
mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố  và phân tích thực chết ảnh hưởng cùa các nhân tố  đến 
chỉ tiêu phân tích.

a. Xác đ ịnh mức độ ảnh hưởng của các nhăn tố: là phương pháp được sử dụng để xác
d ịn ỉl xu  hướllg  và  lllứu độ á li l l  h ư ở n g  cụ th ể  của  từ n g  n h â n  tố  đỏ n  ch ỉ tiô u  n g h iê n  cửu c ỏ  
nhiều phương pháp xác định ảnh  hưởng của các nhân tố, sử dụng phương pháp nào tùy 
thuộc vào môi quan hệ giữa chỉ tiêu phân tích với các nhân tố ảnh hưởng. Các phương pháp 
xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố  thường được sử dụng trong phân tích tà i chính 
doanh nghiệp là:

- P h ư ớ n g  p h á p  lo ạ i trừ : Để xác dinh xu hướng và mức độ ảnh hưởng của từng nhân 
tố  đến chỉ tiêu phân tích, người ta  sử dụng phương pháp loại trừ  tức là để nghiên cứu ảnh 
hưởng cùa một nhân tô phải loại trừ  ảnh hưdng của nhân tố  khác. Đặc điểm của phương 
pháp này là luôn đặt dối tượng phân tích vào các trường hợp giả định khác nhau. Tùy thuộc 
vào mối quan hệ giữa chỉ tiêu phân tích với các nhân tố  ảnh hưởng mà sử dụng phương 
pháp thay  th ế  liên hoàn, phương pháp số chênh lệch hay phương pháp hiệu số  tỷ  lệ.

- P h ư ơ n g  p h á p  th ay  thê ' l iê n  hoàn là phương pháp xác định ảnh hưởng của từng nhãn tố 
bằng cách thay thế lần lượt và liên tiếp các nhân tố từ giá trị kỳ gốc sang kỳ phân tích để xác 
định trị số của chỉ tiêu khi nhân tố  đó thay đổi. Sau đó, so sánh trị số của chỉ tiêu vừa tính được 
với trị số của chỉ tiêu chưa có biến đổi của nhân tố  cần xác định sẽ tính được mức độ ảnh hưởng 
của nhân tô đó. Đặc điểm và điều kiện áp dụng phương pháp thay thê liên hoàn như sau:

+ Xác định chỉ tiêu phản ánh đôi tượng nghiên cứu;
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+ Xác định các nhán tố  ảnh hưởng đến chỉ tiêu phản ánh đối tượng nghiên cứu;
+ Mối quan hệ giữa chỉ tiêu phản ánh đôì tượng nghiên cứu với các nhân tô' ảnh hưỏmg 

thể hiện dưới dạng tích số hoặc thương số;
+ Sắp xếp các nhân tố  ảnh hưởng và xác định ảnh hưởng của chúng đến chỉ tiêu phản 

ánh đối tượng nghiên cứu theo thứ tự nhân tố  số lượng được xác định trước rồi mứi đến 
nhân tố  chất lượng; trường hợp có nhiều nhân tố  số lượng hoặc nhiều nhân tố  chất lượng thì 
xác định nhân tô' chủ yếu trước rối mới đến nhân tố  thứ yếu sau;

+ Thay thế giá trị của từng nhân tô' ảnh hưởng đến chỉ tiêu phản ánh đối tượng nghiên cúli 
một cách lần lượt, cần  luu ý là có bao nhiêu nhân tố thì thay thế  bấy nhiêu lần và nhân tố nào 
đã thay thê' thì được giữ nguyên giá trị đã thay thố (kỳ phân tích) cho đến lần thay th ế  cuối cùng;

+ Tổng hợp ảnh hưởng của các nhân tố  và so với số biến dộng tuyệt dối của chỉ tiêu 
phản ánh đối tượng nghiên cứu giữa kỳ phân tích so với kỳ gốc.

- Phương pháp thay th ế  liên hoàn có thể  được khái quát như sau:
Chỉ tiêu phản ánh đối tượng nghiên cứu là Q và Q chịu ảnh hưởng của các nhân tố  a, b, 

c, d. Các nhân tô này có quan hệ với Q và được sắp xếp theo thứ tự từ nhân tố  sô lượng 
sang nhân tố  chất lượng, chẳng hạn Q = abcd. Nếu dùng chỉ sô' 0 để chỉ giá trị của các nhân 
tô' ở kỳ gốc và chỉ số 1 để chỉ giá trị của các nhân tố  ỏ kỳ phân tích th ì Qi = ajbiCidi và Qo 
= aoboCodo. Gọi ảnh hưởng của các nhân tô' a, b, c, d đến sự biến động giữa kỳ phân tích so 
với kỳ gốc của chỉ tiêu Q (ký hiệu là AQ) lần lượt là A a, A b, A c, A d, ta có:

AQ = Q i-Q o  = A a + Ab + Ac + Ad.

Trong đó:
A a  =  aiboC ộdo - aoboCộdo.

A b = ailhCodo - aiboCodo-
A c = aibiCido - aibiCodo-

A d  — a ib j C i d j  - a ib iC id o .

- P hươ ng  p h á p  s ố  ch ên h  lệch  là phương pháp cũng được dùng để xác định ảnh hưởng 
của các nhân tố đến sự biến động của chỉ tiêu phản ánh đối tượng nghiên cứu. Điều kiện, nội 
dung và trình  tự vận dụng của phương pháp số chênh lệch cũng giống như phương pháp thay 
th ế  liên hoàn, chỉ khác nhau ở chỗ để xác định mức độ ảnh hưởng của nhân tố  nào th ì trực 
tiếp dùng số chênh lệch về giá trị kỳ phân tích so với kỳ gốc của nhân tố  đó (thực chất là thay 
th ế  liên hoàn rú t gọn áp dụng trong trường hợp chỉ tiêu phản ánh đối tượng nghiên cúu có 
quan hệ tích số với các nhân tố  ảnh hưởng). Dạng tổng quát của số chênh lệch như sau:

AQ = Qi -  Qo = A a  + A b + A c + A d

Trong đó:
A a  =  ( a i  — âo  )boCodo-

A b  =  ( b i  — bo )aiC odo.

A c =  (Cl -  Co ) a ib id o .

A d  =  ( d i  -  do) a ib iC i .

- Phương pháp cân đối: Phương pháp cán đối là phương pháp được sử dụng để xác định 
mức độ ảnh hưởng của các nhân tố  đến chỉ tiêu phản ánh đối tượng nghiên cứu nếu chỉ tiêu


